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1 1329 Nguyễn Duy Kiên 17/06/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

2 773 Nguyễn Ngọc Kiên 22/06/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

3 396 Nguyễn Trung Kiên 10/07/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

4 820 Nguyễn Vạn Kiên 24/05/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

5 1457 Trần Mạnh Kiên 11/09/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

6 847 Trần Văn Kiên 11/09/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

7 1487 Chu Tuấn Kiệt 29/08/2000 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

8 1268 Chu Thanh Lâm 25/06/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

9 175 Nguyễn Khoa Lâm 22/04/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

10 1214 Lê Anh Linh 29/11/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

11 1262 Nguyễn Hoàng Tuấn Linh 12/08/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

12 1110 Nguyễn Thị Mai Linh 11/10/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

13 737 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/05/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

14 879 Sùng Thị Hà Linh 30/09/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

15 469 Trần Thị Ngọc Linh 29/03/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

16 1108 Trần Thị Thanh Loan 08/10/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

17 1601 Nguyễn Hoàng Lộc 01/02/2003 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

18 922 Phạm Đức Lộc 01/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

19 606 Đỗ Thành Long 28/04/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

20 609 Nguyễn Phi Long 11/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

21 147 Nguyễn Văn Long 03/02/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

22 986 Nguyễn Văn Long 24/11/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

23 1102 Triệu Sinh Bảo Long 26/04/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

24 935 Nguyễn Văn Luân 15/09/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

25 1296 Trương Quốc Lượng 10/11/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

26 863 Lường Văn Luyện 21/02/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

27 824 Đào Khánh Ly 18/10/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

28 652 Nguyễn Đức Mạnh 11/11/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

29 855 Phạm Văn Mạnh 15/08/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

30 283 Vũ Văn Mạnh 07/09/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

31 786 Công Hồng Minh 03/08/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA
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32 1004 Hà Quang Minh 19/02/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

33 1175 Mai Ngọc Minh 19/12/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

34 1618 Ngô Văn Minh 30/04/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

35 1176 Nguyễn Ngọc Minh 12/08/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

36 911 Nguyễn Văn Hồng Minh 09/09/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

37 345 Nguyễn Xuân Minh 29/03/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

38 352 Phạm Bình Minh 02/12/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

39 317 Phan Quang Minh 27/06/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

40 111 Trương Khắc Minh 24/02/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

41 88 Đặng Phương Nam 25/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

42 1040 Đỗ Hải Nam 15/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

43 1056 Đỗ Phương Nam 24/08/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

44 316 Hoa Thái Nam 10/08/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

45 887 Hoàng Đoàn Hải Nam 07/09/2003 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

46 97 Lương Hải Nam 26/07/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

47 839 Nguyễn Đình Nam 26/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

48 690 Nguyễn Hoàng Nam 22/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

49 853 Nguyễn Hoàng Nam 29/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

50 489 Nguyễn Phương Nam 06/07/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

51 675 Phạm Nhất Nam 02/03/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

52 473 Vũ Thị Ngân 22/09/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

53 262 Bùi Hữu Nghĩa 06/02/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

54 264 Nguyễn Minh Ngọc 20/10/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

55 123 Bùi Xuân Nguyên 03/08/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

56 120 Nguyễn Thảo Nguyên 30/10/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

57 197 Lê ánh Nhất 23/03/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

58 1409 Nguyễn Ngọc Nhi 23/02/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

59 84 Nguyễn Quỳnh Nhi 19/12/2002 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

60 71 Lưu Thị Ninh 15/03/2003 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

61 472 Lê Đình Tấn Phát 28/05/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

62 480 Triệu Hoàng Phi 11/02/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

63 741 Bùi Gia Thái Phong 24/11/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

64 793 Nguyễn Đức Phong 07/09/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

65 942 Nguyễn Tiến Phong 16/09/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

66 300 Đinh Bảo Phúc 22/02/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

67 93 Nguyễn Công Phúc 11/11/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

68 577 Hoàng Công Phụng 29/11/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

69 842 Nguyễn Ngọc Phương 18/10/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

70 1338 Nguyễn Thiện Phương 01/02/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

71 1013 Nguyễn Việt Phương 18/11/2003 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA
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72 1319 Bùi Kim Phượng 14/02/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

73 838 Hà Minh Quân 16/11/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

74 886 Lại Minh Quân 16/09/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

75 10 Lê Đức Quân 24/03/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

76 954 Ngô Anh Quân 20/11/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

77 1434 Nguyễn Anh Quân 30/07/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

78 1508 Nguyễn Minh Quân 16/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

79 536 Trần Anh Quân 01/02/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

80 200 Trần Văn Quân 22/04/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

81 985 Bùi Nhật Quang 01/02/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

82 718 Dương Vinh Quang 13/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

83 152 Hồ Xuân Quang 14/01/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

84 932 Nguyễn Minh Quang 28/05/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

85 1067 Trần Phạm Duy Quang 23/09/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

86 279 Nguyễn Thị Quyên 26/09/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

87 374 Nguyễn Đình Quyền 01/07/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

88 587 Bùi Như Quỳnh 15/01/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

89 823 Nguyễn Ngọc Quỳnh 11/11/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

90 682 Nguyễn Như Quỳnh 23/06/2005 Nữ ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

91 1383 Đàm Thanh Sang 01/01/2004 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA

92 772 Nguyễn Văn Sáng 05/03/2005 Nam ĐK7 CĐ Kỹ thuật CBMA








